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Điện thoại/ Tel:     0862316599   Fax:       

E-mail:             phongptqt@gmail.com Website:  

 

 

 

 

 

 

mailto:phongptqt@gmail.com


DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 174 

AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00     Soát xét/ngày/ Revised/dated:           Trang: 2/2    

 

Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa 

Field of Testing: Chemical 

 

TT 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1.  

Nước dưới đất, 

nước thải,  

nước mặt,  

Underground 

water, waste 

water, surface 

water 

Xác định pH 

Determination of pH 
0 ~ 12 

TCVN 6492:2011 

(ISO 10523:1994) 

2.  

Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách 

lọc qua cái lọc sợi thuỷ tinh 

Determination of suspended solids 

by filtration through glass - fibre 

filters 

8,0 mg/L 
TCVN 6625:2000 

(ISO 11923:1997) 

3.  

Xác định nhu cầu oxy sinh học  

(BOD5) 

Determination of Biochemical 

Oxygen Demand (BOD5) after 5 

days 

4,0 mg/L 
TCVN 6001-1:2021 

(ISO 5815-1:2019) 

4.  
Xác định hàm lượng Amoni (NH4

+) 

Determination of Ammonia content 
0,08 mg/L TCVN 6179-1:1996 

5.  
Xác định hàm lượng Nitrat (NO3

-) 

Determination of Nitrat content 
0,04 mg/L TCVN 6180:1996 

6.  
Xác định hàm lượng sắt (Fe) 

Determination of Iron content 
0,06 mg/L 

TCVN 6177:1996 

(ISO 6332:1988) 

7.  

Xác định hàm lượng Mangan (Mn) 

Determination of Manganes 

content 

0,09 mg/L 
SMEWW  

3111B:2023 

8.  

Nước thải,  

nước mặt 

Waste water, 

surface water 

Xác định nhu cầu oxy hoá học 

(COD) 

Determination of the Chemical 

Oxygen Demand (COD) 

9,5 mg/L 

SOP.PT.N.04:2022  

(Ref: SMEWW 

5220:2023) 

 
Chú thích/ Note:  SOP.PT: Phương pháp nội bộ phòng thí nghiệm/ Laboratory’s developed method 
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